
Địa chỉ
 Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ Trả kết quả

Phương 

thức nhận 

kết quả

Ký nhận

1 H24.180-

260715-150028 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

TRẦN VĂN THUYẾT 035259924

0

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

2 H24.180-

260715-150029 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN NAM 039929691

6

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

3 H24.180-

260715-150031 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

LÊ THỊ HẠNH 098787115

9

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

4 H24.180-

260715-150032 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN VĂN NAM 039929691

6

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

5 H24.180-

260715-150033 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ HIỀN 032576382

2

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

6 H24.180-

260715-150034 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN CHIẾN 036421308

8

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

7 H24.180-

260715-150037 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ TOAN 097920421

8

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

8 H24.180-

260715-150038 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ THỦY 079530418

8

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

Địa chỉ, số điện thoại Nhận và Trả kết quả

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 15/7/2026

STT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



9 H24.180-

260715-150040 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

TUYÊN

034948507

0

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

10 H24.180-

260715-150041 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

GIANG

090473182

8

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

11 H24.180-

260715-150042 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Nguyễn Văn Tài 090618269

2

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

12 H24.180-

260714-150102 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

ĐỖ VĂN NAM 098239780

2

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

13 H24.180-

260715-150035 - 

 Trực tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

VI THỊ HÀ 098723541

8

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

14 H24.180-

260715-150043 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN THỊ HẰNG 035523789

3

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

15 H24.180-

260715-150044 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

LÊ THỊ HẠNH 035627258

8

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

16 H24.180-

260715-150046 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản NGUYỄN THỊ HUYỀN 037960394

5

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

17 H24.180-

260715-150047 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THU 15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

18 H24.180-

260715-150045 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN THỊ HẰNG 035523789

3

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



19 H24.180-

260715-150016 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử VŨ THỊ HỒNG 

TRANG

039635770

0

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

20 H24.180-

260715-150030 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử VŨ THỊ HỒNG 

TRANG

039635770

0

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

21 H24.180-

260715-150036 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử VŨ THỊ HỒNG 

TRANG

039635770

0

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

22 H24.180-

260715-150048 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ HÀ ANH 070414637

0

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

23 H24.180-

260715-150049 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ SUY 034638911

9

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

24 H24.180-

260715-150039 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử VŨ THỊ HỒNG 

TRANG

039635770

0

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

25 H24.180-

260715-150050 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH TRƯỜNG 037977620

2

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

26 H24.180-

260715-150051 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN TUÂN 033214727

4

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

27 H24.180-

260715-150052 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRỊNH MINH TUẤN 037679801

9

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

28 H24.180-

260715-150053 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

PHẠM THỊ HƯỜNG 096400878

1

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



29 H24.180-

260715-150054 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Dương Văn Lấp 093439324

2

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

30 H24.180-

260715-150056 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

CHỬ THỊ THU HÀ 097543394

6

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

31 H24.180-

260715-150055 - 

 Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

LÊ THỊ THANH TÂM 076340772

6

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

32 H24.180-

260715-150058 - 

 Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ MINH 

HƯƠNG

098634237

6

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

33 H24.180-

260715-150062 - 

 Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRỊNH XUÂN HƯNG 097766575

6

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

34 H24.180-

260714-150095 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Bùi Thị Lan 035832582

3

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

35 H24.180-

260714-150096 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

Hoàng Thị Chẫm 035832582

3

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

36 H24.180-

260714-150092 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

BÙI THỊ MAI 035244488

5

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

37 H24.180-

260714-150097 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

Nguyễn Thị Vuông 035832582

3

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

38 H24.180-

260714-150087 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

BÙI THỊ TƯƠI 036716384

6

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



39 H24.180-

260714-150100 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử Vũ Thị Lê 035386851

7

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

40 H24.180-

260714-150101 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Vũ Thị Lê 035386851

7

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

41 H24.180-

260714-150080 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử Nguyễn Văn Tuyến 096288681

7

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

42 H24.180-

260715-150001 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN VĂN 

THANH

034354091

5

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

43 H24.180-

260715-150002 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN THỊ BÍCH 

NAM

096262509

5

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

44 H24.180-

260715-150004 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ VÂN 15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

45 H24.180-

260715-150005 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

VŨ THỊ HOA HỒNG 091292285

6

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

46 H24.180-

260715-150006 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TRƯỜNG 

KHA

039586476

9

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

47 H24.180-

260715-150007 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản ĐỖ ĐỨC HẠNH 036838286

5

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

48 H24.180-

260715-150008 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC TRỊNH 036388393

6

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



49 H24.180-

260715-150010 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN KHẨU 088875836

1

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

50 H24.180-

260715-150011 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hoàng Văn Bôn 097880354

8

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

51 H24.180-

260715-150012 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN THỊ HỒNG 

NGÁT

086652152

8

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

52 H24.180-

260715-150013 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh DƯƠNG VĂN ĐỘ 035374536

7

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

53 H24.180-

260715-150015 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN NGỌC 

BÌNH

098414478

9

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

54 H24.180-

260715-150014 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG

097232618

2

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

55 H24.180-

260715-150003 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VĂN HIỆP 097881552

9

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

56 H24.180-

260715-150018 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Tuấn 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

57 H24.180-

260715-150019 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ VƯỢNG 097812963

0

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

58 H24.180-

260715-150017 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản NGUYỄN THỊ LAN 097812963

0

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



59 H24.180-

260715-150020 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

TRẦN VĂN KHẨU 088875836

1

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

60 H24.180-

260715-150021 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

TRẦN VĂN PHỤNG 097836296

6

15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

61 H24.180-

260715-150022 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

LÊ PHƯƠNG ANH 096769200

4

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

62 H24.180-

260715-150023 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản ĐỖ THỊ LƯƠNG 036833030

1

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

63 H24.180-

260715-150024 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Phạm Thị Danh 093433325

2

15/07/2026 16/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

64 H24.180-

260715-150026 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Dương Cao Khánh 093655509

2

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

65 H24.180-

260715-150009 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM THỊ PHƯƠNG 

THẢO

083823655

8

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

66 H24.180-

260715-150025 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ XOA 15/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

67 H24.180-

260715-150027 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Dương Văn Hùng 093655509

2

15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp


